
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 05/42B, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

20/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÚT XỐP NAM PHÁT

3703083781

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÚT XỐP NAM 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM PHAT FOAM PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM PHAT FP CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942 722 699 
Email: mutxopnamphat@gmail.com mutxopnamphat.com

Fax:
Website:
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4.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến: Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật liệu cách nhiệt-cách âm-chống nóng, 
mút xốp. Bán buôn bao bì các loại, màng PE

4669

8. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật).

6619

9. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

7020

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

7110

11. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất và gia công các loại mút xốp PE , mốp xốp 
EPS

3290(Chính)

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

20. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
XUÂN HÒA

Việt 
Nam

Thôn Hưng Đạo, Thị 
Trấn Tây Đằng, 
Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 25,000 024085000545

2 THÂN 
TRUNG 
ĐỨC

Việt 
Nam

Xóm Nội, Xã Nội 
Hoàng, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 25,000 024093020716

3NGUYỄN 
NGỌC QUÍ

Việt 
Nam

Kinh 5A, Xã Tân 
Hiệp A, Huyện Tân 
Hiệp, Tỉnh Kiên 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 25,000 371310053

4NGUYỄN 
THỊ TRÚC 
HÀ

Việt 
Nam

204 Ấp 1, Xã Phước 
Khánh, Huyện Nhơn 
Trạch, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

1.000.000.000 25,000 075191019724

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       371310053
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Kinh 5A, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Kinh 5A, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC QUÍ Nam

1990 Kinh Việt Nam

15/07/2016 Công an Tỉnh Kiên Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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